
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Kiến trúc máy tính           - Mã học phần: 10074
2. Khoa phụ trách: Công nghệ thông tin
3. Họ tên các giảng viên giảng dạy: 

3.1. Họ và tên:  Lê Thanh
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Phan Thiết
· ĐT:0983073491          ; email:lthanh@upt.edu.vn
- 
Các hướng nghiên cứu chính: Mạng phần cứng, hệ thống nhúng, IOT
3.2. Họ và tên: Đinh Đồng Lưỡng
· Chức danh, học hàm, học vị: Tiến Sỹ
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nha Trang
· ĐT:0966100661
; email: luongdd@ntu.upt.edu.vn
- 
Các hướng nghiên cứu chính: Tập lệnh trong Unix, Lập trình Shell và dịch vụ mạng trên Linux, Mạng máy tính
4. Số tín chỉ: 3

5. Phân bổ thời gian (tiết): 45 tiết

· Lên lớp: 45 tiết

· Tự học: 135 tiết

6. Học phần tiên quyết: Không
7. Mục tiêu của học phần:
Học phần này trang bị các thành phần cơ bản nhất cấu thành máy tính hiện đại nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung chủ yếu: trình bày lịch sử phát triển của máy tính, các nguyên lý và hoạt động chung và các tính chất cơ bản của các bộ phận chính yếu trong máy tính, cách biến đổi cơ bản của hệ thống số, nguyên lý hoạt động của các mạch, giới thiệu kiến trúc của bộ xử lý trung tâm, các cấp bộ nhớ; thiết kế và nguyên lý hoạt động của các loại bộ nhớ. 
8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

8.1.    Kiến thức: 
(1) Cung cấp kiến thức cơ bản về mạch số (các cổng logic, flip flop, hệ tổ hợp, hệ tuần tự) ; Cung cấp kiến thức về các hệ số đếm dùng trong máy tính; Cung cấp kiến thức về các cách biểu diễn dữ liệu trong máy tính; Cung cấp kiến thức về một số kiến trúc mẫu của máy tính cũng như các thành phần chính và nhiệm vụ của chúng; Cung cấp kiến thức về kiến trúc phần mềm của hệ thống máy tính 8086/8088; Cung cấp kiến thức về sơ đồ phần cứng của CPU 8086/8088; Cung cấp các kiến thức về việc sử dụng tập lệnh 80x86; 
8.2. Kỹ năng: 
(2) Cung cấp cho sinh viên kỹ năng lắp ráp, bảo trì và sửa chữa máy tính.
8.3. Thái độ:
(3) Lên lớp đầy đủ và chuẩn bị cho giờ lên lớp theo yêu cầu của giáo viên.

8.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

(4) Đọc và tìm hiểu sơ bộ về nội dung bài học.
(5) Vận dụng lý thuyết để trả lời các câu hỏi, bài tập.
(6) Tham gia thảo luận nhóm.
(7) Hoàn thành các bài tập, tiểu luận.
9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần này trang bị các thành phần cơ bản nhất cấu thành máy tính hiện đại nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung chủ yếu: trình bày lịch sử phát triển của máy tính, các nguyên lý và hoạt động chung và các tính chất cơ bản của các bộ phận chính yếu trong máy tính, cách biến đổi cơ bản của hệ thống số, nguyên lý hoạt động của các mạch, giới thiệu kiến trúc của bộ xử lý trung tâm, các cấp bộ nhớ; thiết kế và nguyên lý hoạt động của các loại bộ nhớ.
9.2. Nội dung học phần

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	TL

TH
	CĐR

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	
	

	1 
	Tổng quan
	· Giới thiệu học phần

· Mô hình máy tính nhiều cấp

· Khái niệm phần cứng – phần mềm

· Một số mốc lịch sử

· Các hệ thống số đếm

· Biểu diễn số

· Vấn đề tràn số
	4
	4
	
	
	
	(1)


	2
	Vi xử lý và máy tính
	· Hệ thống máy tính cá nhân dùng vi xử lý

· Các dạng dữ liệu

· Giải phẫu máy tính điện tử
	8
	5
	3
	
	
	(1)



	3
	Kiến trúc phần mềm
	· Sơ đồ khối của CPU; -BIU; -EU

· Quá trình thi hành lệnh

· Tổ chức các thanh ghi

· Tổ chức bộ nhớ

· Các chế độ định địa chỉ
	7
	4
	3
	
	
	(1)



	4
	Tổ chức phần cứng
	· Sơ đồ chân 8086/8088

· Tổng quan về cấu hình của hệ thống máy tính

· Bộ nhớ/IO và vấn đề giải mã địa chỉ

· Vấn đề Giải mã địa chỉ

· Các loại xuất nhập (IO)
	6
	4
	2
	
	
	(1)



	5
	Ngắt và IO system
	· Tổng quan về IPv4

· Subnet Mask

· Phân lớp địa chỉ

· Địa chỉ public vả private

· Chia mạng con

· VLSM, CIDR

· Tổng quan về IPv6

· Phối hợp hoạt động của IPv4 và IPv Khái niệm ngắt

· Cơ chế ngắt

· Các loại ngắt

· Ưu tiên ngắt

· Nguyên tắc hoạt động của  ngắt

· Bảng vector ngắt

· Các tín hiệu giao tiếp  ngắt cứng

· Trình tự ngắt cứng ngoài
	6
	3
	3
	
	
	(1)



	6
	Tập lệnh của CPU
	· Cấu trúc tổng quát lệnh của 8086

· Nhóm lệnh di chuyển dữ liệu

· Nhóm lệnh số học

· Nhóm lệnh nhân

· Nhóm lệnh chia

· Nhóm lệnh dịch

· Nhóm lệnh quay

· Nhóm lệnh trên bit

· Nhóm lệnh nhập xuất

· Nhóm lệnh chuỗi

· Các lệnh REP

· Các cấu trúc điều khiển

· Các lệnh LOOP
	6
	4
	2
	
	
	(1)



	7
	Hợp ngữ
	· Các thành phần cơ bản của hợp ngữ

· Cấu trúc của chương trình hợp ngữ

· Thực hiện chương trình hợp ngữ

· Tập tin .EXE và tập  tin .COM
	5
	3
	2
	
	
	(1)



	8
	Một số chủ đề
	· Xuất nhập cơ bản

· Macro

· Chương trình con
	3
	3
	
	
	
	(1)


	Tổng cộng:
	45
	
	



10. Yêu cầu và kỳ vọng của học phần:

· Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.

· Sinh viên sẽ nhận một cuốn bài tập ứng dụng, họp nhóm học tập để giải các bài tập này và các nhóm sẽ được mời bất chợt giải đáp trên lớp khi có yêu cầu theo lịch học bên dưới.

· Sinh viên sẽ được mời trả lời câu hỏi bất chợt trong lớp học sau từng phần giảng
· Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, nhưng sinh viên  phải ghi chép thêm. 
· Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.
· Vào tuần thứ 8, sinh viên phải làm một bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 30 % tổng số điểm
· Cuối học kỳ, sinh viên sẽ có một bài thi kết thúc học phần chiếm 60%
11. Phương pháp đánh giá học phần: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Dự lớp
	10
	10

	Thi giữa học kỳ
	1
	30

	Thi cuối học kỳ
	1
	60

	
	
	Tổng: 100%


12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính:
· Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, 3rd Edition, Prentice-Hall International Edition, 1994
· Bruce Eckel, Art of assembly, 2nd Edition, McGrawHill Internation Edition, 2000

12.2 Tài liệu tham khảo:

· Kip R. Irvine, Assembly language for IBM PC, Maxwell MacMillan Internation Edition, 1990

· Gary Syck, Turbo assembler Bible, SAMS MacLillan Computer Publishing USA, 1991
· Johnson, Lyle (1960). "A Description of Stretch" (PDF). p. 1. Retrieved 7 October 2017.
12.3. Tư liệu trực tuyến:

· Giáo trình kiến trúc máy tính:  https://users.dimi.uniud.it/~antonio.dangelo/OpSys/materials/Computer_Architecture.pdf
13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.
14. Kế hoạch giảng dạy: 
TUẦN 1 (4 tiết)     Tổng quan
Nội dung
· Giới thiệu học phần

· Mô hình máy tính nhiều cấp

· Khái niệm phần cứng – phần mềm

· Một số mốc lịch sử

· Các hệ thống số đếm

· Biểu diễn số

· Vấn đề tràn số
Phương pháp

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 1
Kết quả mong muốn
· Hiểu các khái niệm cơ bản

· Giải được bài tập

TUẦN 2 ( 8 tiết)  Ethernet
Nội dung

· Hệ thống máy tính cá nhân dùng vi xử lý

· Các dạng dữ liệu

· Giải phẫu máy tính điện tử
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ nhất. 

· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 2
Kết quả mong muốn
· Hiểu các khái niệm cơ bản

· Giải được bài tập

TUẦN 3 ( 7 tiết)  Kiến trúc phần mềm
Nội dung

· Sơ đồ khối của CPU; -BIU; -EU

· Quá trình thi hành lệnh

· Tổ chức các thanh ghi

· Tổ chức bộ nhớ

· Các chế độ định địa chỉ
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ hai
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 3
Kết quả mong muốn

· Hiểu các khái niệm cơ bản
· Giải được bài tập
TUẦN 4 ( 6 tiết)  Tổ chức phần cứng
Nội dung

· Sơ đồ chân 8086/8088

· Tổng quan về cấu hình của hệ thống máy tính

· Bộ nhớ/IO và vấn đề giải mã địa chỉ

· Vấn đề Giải mã địa chỉ

· Các loại xuất nhập (IO)
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ ba
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 4
Kết quả mong muốn

· Hiểu các khái niệm cơ bản

· Giải được bài tập

TUẦN 5 ( 6 tiết)  Ngắt và IO system
Nội dung

· Khái niệm ngắt

· Cơ chế ngắt

· Các loại ngắt

· Ưu tiên ngắt

· Nguyên tắc hoạt động của  ngắt

· Bảng vector ngắt

· Các tín hiệu giao tiếp  ngắt cứng
· Trình tự ngắt cứng ngoài

Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 4
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 5
Kết quả mong muốn

· Hiểu các khái niệm cơ bản

· Giải được bài tập

TUẦN 6 ( 6 tiết)  Tập lệnh của CPU
Nội dung

· Cấu trúc tổng quát lệnh của 8086

· Nhóm lệnh di chuyển dữ liệu

· Nhóm lệnh số học

· Nhóm lệnh nhân

· Nhóm lệnh chia

· Nhóm lệnh dịch

· Nhóm lệnh quay

· Nhóm lệnh trên bit

· Nhóm lệnh nhập xuất

· Nhóm lệnh chuỗi

· Các lệnh REP

· Các cấu trúc điều khiển

· Các lệnh LOOP
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 5
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 6
Kết quả mong muốn
· Hiểu các khái niệm cơ bản

· Giải được bài tập

TUẦN 7 ( 5 tiết)  Các dịch vụ mạng
Nội dung

· Các thành phần cơ bản của hợp ngữ

· Cấu trúc của chương trình hợp ngữ

· Thực hiện chương trình hợp ngữ

· Tập tin .EXE và tập  tin .COM
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 6
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 7
Kết quả mong muốn

· Hiểu các khái niệm cơ bản

· Giải được bài tập

TUẦN 8 ( 3 tiết)  Một số chủ đề
Nội dung

· Xuất nhập cơ bản

· Macro

· Chương trình con
Phương pháp

· Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 7
· Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

· Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

Tài liệu

· Đọc tài liệu chương 8
Kết quả mong muốn

· Hiểu các khái niệm cơ bản

· Giải được bài tập

15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: 
- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường
- Hình thức thi: Tự luận – Được sử dụng tài liệu
Phan Thiết, ngày      tháng      năm 2017      
	
Người biên soạn
	Trưởng khoa

TS. Phạm Đình Trung
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